	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2647/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2023 


QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 27/TTr-KH&ĐT ngày 11/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 130 thủ tục hành chính, cụ thể:

- Danh mục 109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố, trong đó: 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 22 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; 04 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 08 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; 48 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội; 15 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã); 07 thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Danh mục 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, trong đó: 16 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã); 05 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố: số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 4324/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố:
- PCT Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Các đ/c PCT UBND TP: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VPUBTP: CVP, các PCVP: V.T.Anh, N.M.Quân, C.N.Trang; các Phòng: TH, Đô thị, TNMT, KTN, KSTTHC; Trung tâm tin học - Công báo;
- Trung tâm báo chí Thủ đô;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẢM QIỈYÈN GIẢI QUYÉT CÁP THÀNH PHỒ



LĨNH VỤ C KÉ HOẠCH VA ĐÀU T ư
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ à&ty-ị/QĐ-UBND ngày JO thảng 5 năm 2023 cùa Chù tịch UBND thành phó Hà Nội)



STT TT Mỗ
TTHC



Ten Thủ tục 
hành chính Thòi hạn giãi quyết Địa diCI11



thưc hiên • •
Cách thức 
thực hiện Cãn cử pháp lý



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẮM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẨP THÀNH PHÓ
I LĨNH Vực ĐÁU THÀU LỤA CHỌN NHÀ ĐÀU TU



1 1 2.002283



Danh ìnục dự án đẩu 
tư có sử dụng dất do 
nhà dầu tư đề xuất (đòi 
với dự án không thuộc 
diện chấp thuận chù 
trương đâu tư)



- Trong thời hạn 30 ngày kê 
từ khi nhận được đề xuất, Sở 
Ke hoạch vả Dầu tư phối 
hợp với các cơ quan có liên 
quan tống họp danh mục dự 
án đẩu tư có sử dụng đất; 
dánh giá việc đáp ứng đây 
đủ điều kiện xác dịnh dự án 
dầu tư có sử dụng đất quy 
định khoản 4 Điều 108 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP; 
xác dịnh yêu cầu sơ bộ về 
năng lực, kinh nghiệm của 
nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch 
Uy ban nhân dân cấp tinh.
- Trong thời hạn 10 ngày kề 
từ ngày nhận dược báo cáo 
của Sờ Kố hoạch và Đầu tư, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp tinh xcm xét, phê duyột



Bộ phận Ti ốp 
nhặn vả Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch vả Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



- Trực tiếp tại Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư; bàng văn bàn.



- Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13 ngày 
26/11/2013;
- Luật Đau tư số 
61 /2020/QH14 ngày 
17/6/2021;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 cùa Chinh 
phủ vê việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều 
của Luật Đầu tư;



Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP ngày 
28/02/2020 quy đĩnh 
chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật Đấu thầu 
về lựa chọn nhà dầu tư;



'  _ -  . Iỉ.











danh mục dự án dâu tư có sử 
dụng đất, trong đó bao gồm 
yêu cầu sơ bộ về năng lực, 
kinh nghiệm của nhà đầu tư.



í



Thông tư sô 
09/2021/TT-BKHĐT 
ngày 16/11/2021 của 
Í3Ộ Kế hoạch và đầu tư 
về việc hướng dẫn lựa 
chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án dầu tư theo 
phương thức đối tác 
công tư và dự án đâu tư 
có sử dụng đất;



Quyết định số 
1643/QĐ-BKHĐT 
ngày 10/12/2021 công 
bố thù tục hành chính 
sửa đồi, bổ sung trong 
lĩnh vực đầu tư theo 
phương thức đối tác 
công tư, đấu thầu thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư.











II LĨNH Vực ĐÀU T ư  TẠI VIỆT NAM



2 1 1.009642
Thủ tục chấp thuận 
nhà dầu tư của ƯBND 
cấp tinh



- Trong thời hạn 03 ngày 
lảm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ, Sở Ke 
hoạch và Đẩu tư gửi hô sơ 
lẩy ý kiến của cơ quan nhà 
nước có liên CỊuan đôi với 
trường hợp chấp thuận nhả 
đầu tư theo quy định tại 
trường hợp 1 hoặc gửi báo 
cáo kết quả đánh giá sơ bộ 
năng lực, kinh nghiệm và hô 
sơ đổ lấy ý kiến của cơ quan 
nhà nước có liên quan VC 



việc đáp ứng yêu cẩu quy 
định tại các điổm b, c và d 
khoản 4 Điều 33 Luật Đầu 
tư đối với trường hợp châp 
thuận nhà đầu tư theo quy 
định tại trường hợp 2;
- Trong thời hạn 15 ngày ke 
từ ngày nhặn được đề nghị 
của Sờ Ke hoạch và Đầu tư, 
cơ quan được lây ý kiên có ý 
kiến về nội dung thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của mình, gửi Sở Ke hoạch 
và Dầu tư;



13 ộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La 
Tây Hồ, Hả Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích.



- Luật Đầu tư số 
61/2020/QH14 ngày 
17/6/2020;



Nghị định sổ 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 quy định chi 
tiết và hướng dan thi 
hành một số điều của 
Luật Dầu tư (Nghị dinh 
số 31 /2021 /NĐ-CP);



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Ke hoạch và Dầu tư 
quy dịnh mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến 
hoạt dộng đầu tư tại 
việt nam, đẩu tư từ việt 
nam ra nước ngoài và 
xúc tiến đầu tư (Thông 
tư số 03/2021/TT- 
BKHDT);



Quyết dịnh số 
701/QD-BKHDT ngày 
02/6/2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư công 
bô thủ tục hành chính-------











- Trong thời hạn 25 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Sờ Ke hoạch và Đầu tư 
lập báo cáo thấm định trình 
ƯBND cấp tỉnh;
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo thẩm 
định, UBND cấp tinh chấp 
thuận nhà đầu tư.



mới, bãi bò trong lĩnh 
vực đầu tư tại việt nam 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư (Quyết 
định số 701/QĐ- 
BKHĐT).











3 2 1.009644



- Trong thời hạn 03 ngày



Thủ tục điều chỉnh văn 
bản chấp thuận nhà 
đầu tư của UBND cấp 
tỉnh



làm việc kẻ từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sờ Ke 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
lây ý kiên của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cùng 
cấp có liên quan vê việc đáp 
ứng yêu cầu quy định tại các 
điểm b, c và d khoản 4 Diêu 
33 của Luật Đầu tư;
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận dược hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan dược lay ý 
kiến có ý kiến về nội dung 
thuộc phạm vi quàn lý nhà 
nước của CƯ quan đỏ, gửi Sờ 
Ke hoạch vả Đầu tư;
- Trong thời hạn 25 ngày kê 
từ ngày nhận dược hồ sơ hợp 
lệ, Sớ Kế hoạch và Đầu tư 
lập báo cáo thâm định gồm 
nội dung theo quy định tại 
các điểm b, c và d khoản 4



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kèt 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phô Hà 
NộLTầnẹ 2, Tòạ 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: - 
Trực tiếp;- Thực 
hiện qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích



Điêu 33 cùa Luật Đâu tư, 
trình UBND cấp tỉnh;
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
dược hồ sơ và báo cáo thâm 
định, UBND cấp tinh quyết 
định chấp thuận điều chinh 
nhà đầu tư



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;- Nghị định 
số 31/2021/ND-CP;- 
Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;- 
Quyết định số 701/QD- 
BKHDT











4 3 1.009645
Thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư của 
UBND cấp tinh



Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Sở Ké hoạch 
và Đầu tư gửi hô sơ lây ý 
kiến thẩm định của các sờ, 
ủy ban nhân dân câp huyện 
nơi dự kiến thực hiện dự án 
và các cơ quan có liên quan. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được đề nghị cùa 
Sở Ke hoạch và Đầu tư, cơ 
quan dược lấy ý kiên cỏ ý 
kiến thẩm định về nội dung 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của mình, gửi Sở Kê 
hoạch và Đầu tư. Trong thời 
hạn 25 ngày kề từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư lập báo cáo 
thẩm định trình ƯBND cấp 
tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và bảo cáo thẳm 
định, ủy ban nhân dân cấp 
tinh xem xét chấp thuận chủ 
trương dầu tư.___________



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



TỔ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đẩu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
3 l/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/QĐ-BKHĐT.
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+ Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lộ, Sờ Ke 
hoạch và Đầu tư gửi hô sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thấm quyền theo quy định 
tại diỗm b khoan 4 Diều 33 
của Nghị định số 
3 l/2021/NĐ-CP đề lấy ý



Thủ tục điều chinh dự 
án dầu tư thuộc thầm 
quyền chắp thuận chủ 
trương đâu tư của 
UBND cấp tỉnh



kiên vê nhửng nội dung điêu 
chinh dự án dâu tư.
+ Trong thời hạn 15 ngày kê 
từ ngày nhận dược hô sơ hợp 
lệ, các cơ quan dược lấy ý 
kiến có ý kiến về nội dung 
điều chinh dự án thuộc 
phạm vi quản lv nhà nước 
cùa cơ quan đó;
+ Trong thời hạn 25 ngày kê 
từ ngày nhận dược hồ sơ hợp 
lệ, Sỡ KH&ĐT lập báo cảo 
thấm định các nội dung diêu
chỉnh dự án đâu tư dê trình
UBND câp tinh;
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kề từ ngày nhận
dược hô sơ và bảo cáo thâm 
định cùa Sớ Kê hoạch và 
Dầu tư, UBND cấp tinh 
quyết định chấp thuận điêu 
chình chu trương đâu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tâng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ “ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hổ, Hà Nội.



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/ỌD-BKĨĨĐT.
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Thủ tục điều chinh dự 
án đàu tư trong trường 
hợp đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư và không thuộc 
diện chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư cùa UBND cấp tinh



Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc đối với trường hợp 1 
hoặc 10 ngày dối với trường 
hợp 2 kê từ ngày nhận dược 
hồ sơ hợp lệ, Sờ Kế hoạch 
và Đầu tư điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đãng ký đầu tư 
cho nhà đầu tư.



- Luật Đâu tư ngày 
17/6/2020;



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Dầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



Nghị định số
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số
03/2021/TT-BKHDT;



Quyết định số
701/QĐ-BKHĐT;
- Quyct định số 06/QĐ- 
KH&ĐT ngàỵ
09/01/2023 của Sở Ke 
hoạch và Đầu tư về việc 
ủy quyền giải quyết thủ 
tục hành chính (Quyết 
định số 06/QĐ- 
KH&ĐT ngày
09/01/2023).
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+ Trong thời hạn 03 ngây 
làm việc kê từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sừ Ke 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
tại diem b khoan 4 Diêu 33 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP đe lấy ý



Thủ tục điều chinh dự 
án đầu tư trong trường 
hợp nhà đầu tư chuyên 
nhượng một phân hoặc 
toàn bộ dự án dầu tư 
đôi với dự án thuộc 
thầm quyền chấp 
thuận cùa UBND cấp 
tinh



kiến về những nội dung diêu 
chinh dự án đầu tư.
+ Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận dược hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lấy ý 
kiến cỏ ý kiến VC nội dung 
điều chinh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan đó;
+ Trong thời hạn 25 ngày kề 
từ ngày nhặn được hồ sơ hợp 
lệ, Sở KH&ĐT lập báo cáo



Bộ phận Tiếp 
nhận vả Trả kết 
quá giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: - 
Trực tiếp;- Thực 
hiện qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021 /TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701 /ỌĐ-BKHĐT.



thâm dịnh các nội dung điêu 
chỉnh dự án dầu tư dể trình 
UBND cấp tinh;
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
dược hô sơ và báo cáo thâm 
định cùa Sở Ke hoạch và 
Đầu tư, LJBND cấp tinh 
quyết dịnh chấp thuận diều 
chỉnh chủ trương dầu tư.
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Thủ tục điều chinh dự 
án đầu tư trong trường 
hợp chia, tách, sấp 
nhập dự án đầu tư dối 
với dự án thuộc thầm 
quyền chấp thuận của 
UBND cấp tỉnh



+ Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ, Sờ Ke 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều 33 
của Nghị định số 
3 l/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiến về những nội dung điều 
chỉnh dự án dầu tư.
+ Trong thời hạn 15 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ họp 
lệ, các cơ quan được lấy ý 
kiến có ý kiến về nội dung 
điều chinh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan đó;
+ Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ họp 
lệ, Sờ KH&ĐT lập báo cáo 
thẩm định các nội dung điều 
chinh dự án đầu tư dể trình 
UBND cấp tỉnh;
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo thâm 
định của Sở Ke hoạch và 
Đầu tư, UBND cấp tinh 
quyết định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương dầu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số
701/QĐ-BKHĐT.
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Thủ tục đicu chinh dự 
án dâu tư trong trường 
hợp nhà đầu tư nhận 
chuyên nhượng dự án 
dầu tư là tài sản bảo



- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thẳm quyền theo quy định 
tại điềm b khoản 4 Điều 33 
của Nghị dịnh sổ 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiến về những nội dung điều 
chinh dự án đầu tư.
+Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan dược lây ý 
kiến có ý kiến về nội dung 
điều chỉnh dự án thuộc



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTIIC cùa Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phổ Hà



Tố chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp;
đảm đối với dự án 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của UBND 
cấp tinh



phạm vi quản lý nhà nước 
cùa cơ quan dó;
+ Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận dược hồ sơ họp 
lệ, Sở KH&ĐT lập báo cáo 
thâm dịnh các nội dung điêu 
chinh dự án đầu tư dé trình 
UBND cấp tinh;
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc ke từ ngày nhận 
dược hô sơ và báo cáo thảm 
định của Sỡ KH&DT, 
UBND câp tỉnh quyết định 
chấp thuận điều chinh chú 
trương đầu tư.



Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số
701/QĐ-BKHĐT.
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Thủ tục điều chỉnh dự 
án đẩu tư trong trường 
hợp chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển 
đổi loại hình tổ chức



- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kề từ ngày nhận 
được hồ sơ họp lệ, Sở Kê 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
tại điềm b khoản 4 Điều 33 
của Nghị định số 
3 l/2021/NĐ-CP đề lấy ý 
kiến về những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư.
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lấy ý 
kiến có ý kiến về nội dung 
điều chinh dự án thuộc



Bộ phận Tiếp 
nhặn và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau:
- Trực tiếp;



kinh tế dối với dự án 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của UBND 
cấp tinh



phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan dó;
- Trong thời hạn 25 ngày kc 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Sờ KH&ĐT lập báo cáo 
thẩm định các nội dung điều 
chinh dự án đầu tư để trình 
UBND cấp tỉnh;
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo thẩm 
định của Sờ Ke hoạch và 
Đầu tư, ƯBND cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận điêu 
chinh chủ trương đầu tư.



Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Dầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số
31/2021/ÍMĐ-CP;



Thông tư số
03/2021/TT-BKIlĐT;



Quyết định số
701/QĐ-BKHĐT.
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- Trong thời hạn 03 ngày 
lảm việc kê từ ngày nhận 
dược hồ sa hợp lệ, Sở Kê 
hoạch và Đàu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước cỏ 
thẩm quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 Diều 33 
của Nghị định sô



Thủ tục điều chinh dự 
án dầu tư trong trường 
hợp sử dụng quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất thuộc dự 
án dầu tư để góp vốn 
vào doanh nghiệp dối 
với dự án thuộc thâm 
quyền châp thuận của 
UBND cấp tỉnh



31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiến về nhừng nội dung diêu 
chỉnh dự án đầu tư.
+ Trong thời hạn 15 ngày kê 
từ ngày nhận dược hô sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lấy ý 
kiến cỏ ý kiến về nội dung 
điều chinh dự án thuộc 
phạm vi quán lý nhà nước 
của cơ quan đỏ;
+ Trong thời hạn 25 ngày kê 
từ ngày nhận dược hồ sơ họp 
lệ, Sở KH&ĐT lập báo cáo 
thâm định các nội dung điêu 
chinh dự án đầu tư dể trình 
UBND cẳp tinh;
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kẻ từ ngày nhận 
dược hồ sơ và báo cáo thẩm 
định của Sở Ke hoạch và 
Đầu tư, UBND cấp tinh 
quyết dinh chấp thuận diều 
chỉnh chù trương đầu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyêt 
TTI 1C của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây I lồ, Hà Nội.



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
cône ích



- Luật Dầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-B KI IĐT;



Quyết định so 
701/QĐ-BKHĐT.
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- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc ke từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều 33 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý



1 1.009655



Thủ tục điều chinh dự 
án dầu tư trong trường 
hợp sử dụng quyền sử 
dụng đất, tài sàn gắn 
liền với đất thuộc dự 
án đầu tư để hợp tác 
kinh doanh đối với dự 
án thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của UBND
tỉnh



kiến về những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư.
+ Trong thời hạn 15 ngày kề 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lây ý 
kiến có ý kiến vê nội dung 
điều chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan đó;
+ Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Sở KH&ĐT lập báo cáo 
thẩm dịnh các nội dung điêu 
chỉnh dự án đầu tư để trình 
UBND cấp tinh;
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo thâm 
định của Sở Ke hoạch và 
Đầu tư, UBND cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận điều 
chinh chủ trương dâu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đẩu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnẹ 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/QD-BKHDT.











13 12 1.009656



Thủ tục điểu chinh dự 
án đâu tư theo bản án, 
quyêt định của tòa án, 
trọng tài dôi với dự án 
đầu tư dã dược chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của UBND cấp tỉnh 
(Khoản 3 Điều 54 
Nghị dịnh số 
3 l/2021/NĐ-CP)



- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
dược hồ sơ họp lệ, Sờ Ke 
hoạch và Đâu tư căn cứ bản 
án, quyết định có hiệu lực 
pháp luật của tòa án, trọng 
tài trình ƯBND cấp tinh để 
diều chinh Quyết định chấp 
thuận chủ trương dầu tư; - 
Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kc từ ngày nhặn được 
đề nghị của Sở Ke hoạch và 
Đầu tư, UBND cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận điều 
chinh chù trương dầu tư.



Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả kết 
quả giãi quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Dầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết dịnh số 
701/QĐ-BKHĐT.



14 13 1.009657



Thủ tục điều chinh dự 
án dầu tư theo bản án, 
quyết định cùa tòa án, 
trọng tài đôi với dự án 
dâu tư dâ được câp 
Giấy chửng nhận đăng 
ký đầu tư và không 
thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư của 
UBND cấp tỉnh hoặc 
dự án đã dược chấp 
thuận chù trương đầu 
tư nhưng không thuộc 
trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 41 
của Luật Đau tư



Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận dược 
hồ sơ, Sờ Ke hoạch và Đầu 
tư căn cứ bàn án, quyết định 
cỏ hiệu lực pháp luật của tòa 
án, trọng tài thực hiện thủ 
tục điều chinh Giấy chứng 
nhận đăng ký dầu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 VÕ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hả Nội.



Tố chức lira chọn 
một trong các 
cách thức sau: - 
Trực tiếp;- Thực 
hiện qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;- Nghị đĩnh 
số 31/2021/NĐ-CP;- 
Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;- 
Quyết dinh số 701/QĐ- 
BKHĐT.











(Khoản 4 Điều 54 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP)



15 14 1.009659



Thù tục gia hạn thời 
hạn hoạt động của dự 
án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ 
trương đâu tư của 
ƯBND cấp tinh hoặc 
Sờ Ke hoạch và Đầu tư 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư



- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ 
cho cơ quan quản lý đất đai 
và các cơ quan có liên quan 
đổ lấy ý kiến về việc đáp ứng 
điều kiện quy định tại khoản 
4 Điều 44 của Luật Đầu tư 
và khoản 4 Điều 27 của 
Nghi đinh số 31/2021/NĐ- 
CP;
- Trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan dược lấy ý kiến 
có ý kiến về việc đáp ứng



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701 /ỌĐ-BKHĐT.











điều kiện quy dịnh tại khoản 
4 Điều 44 Luật Đầu tư và 
khoản 4 Điều 27 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP;
- Trong thời hạn ỉ 5 ngày kể 
từ ngày nhận dược hồ sơ hợp 
lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
xem xét điều kiện gia hạn 
thời hạn hoạt động của dự án 
dầu tư quy định tại khoản 4 
Điều 44 cùa Luật Đẩu tư và 
khoản 4 Điêu 27 của Nghị 
định sổ 31 /2021 /NĐ-CP để 
lập báo cáo thầm định trinh 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được báo cáo của Sờ Kê 
hoạch và Đầu tư, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyct định 
gia hạn thời hạn hoạt dộng 
của dự án dầu tư.



16 15 1.00966]



Thủ tục ngừng hoạt 
dộng cùa dự án đâu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
dầu tư của UBND cấp 
tinh hoặc Sờ Kê hoạch 
và Đầu tư cấp Giấy 
chứng nhận dăng ký 
đầu tư



Trong thời hạn 05 neày làm 
việc, Sở Kê hoạch và Đau tư 
tiếp nhận và thông báo việc 
ngừng hoạt dộng cùa dự án 
dầu tư cho các cơ quan liên 
quan.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả ket 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
3 l/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Ọuyêt định số 
701/QĐ-BKHĐT;
- Quyết dịnh số 06/QĐ-











Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



KH&ĐT ngày 
09/01/2023.



17 16 1.009662



Thủ tục chấm dứt hoạt 
động của dự án đầu tư 
đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của UBND cắp 
tinh hoặc Sở Ke hoạch 
và Đầu tư cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư



- Trong thời hạn 15 ngày kê 
tù ngày quyêt định, nhà dâu 
tư gửi quyết định chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư 
hoặc thông báo và nộp lại 
Giấy chứng nhận dăng ký 
đầu tư cho Sở Ke hoạch và 
Đầu tư.
- Sở Ke hoạch và Đầu tư 
thông báo việc chấm dứt 
hoạt động cúa dự án dầu tư 
cho các cơ quan liên quan kể 
từ ngày nhận được quyết 
định hoặc thông chấm dứt 
hoạt dộng của dự án đầu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC cùa Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnẹ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đẩu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/202 l/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/QĐ-BKHĐT;
- Quyết dinh số 06/QĐ- 
KH&ĐT ngày 
09/01/2023.



18 17 1.009664



Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận dăng ký 
đầu tư đối với dự án 
không thuộc diện chấp 
thuận chủ trương dầu 
tư



Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
khi dự án đáp ứng các điều 
kiện tại khoản 3 Điều 36 
Nghị định số 31/2021/NĐ- 
CP, Sờ Kế hoạch và Đầu tư 
cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tâng, sổ 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị dịnh sô 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/202 l/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/QĐ-BKHĐT;
- Quyết định số 06/QĐ- 
KH&ĐT ngày 
09/01/2023.











19 18 1.009665



Thủ tục cấp lại và hiệu 
đính thông tin trên 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư



Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kế từ ngày nhặn dược 
hồ sa hợp lộ, Sở Ke hoạch 
và Đầu tư cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký đâu tư. 
- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lộ, Sở Ke 
hoạch và Đẩu tư hiệu đính 
thông tin Giấy chửng nhận 
đăng ký đầu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhặn và Trả kết 
quà giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hả 
Nội, Tầng 2, 'Tòa 
nhà 7 tầng, so 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: - 
Trực tiếp;- Thực 
hiện qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;- Nghị đĩnh 
số 31 /2021 /NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/ỌĐ-BKHDT;
- Quyết định số 06/QĐ- 
KII&ĐT ngày 
09/01/2023.



20 19 1.009671
Thủ tục đổi Giấy 
chứng nhận đãng ký 
đẩu tư



Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kê từ ngày nhận được 
hồ sơ



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quà giải quyêt 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Dầu 
tư thành phố Mà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, so 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đẩu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP;



Thông tư sổ 
03/2021/TT-BKI1ĐT;



Quyết định số 
701/QD-BKHDT;
- Quyết định số 06/QĐ- 
KH&ĐT ’ ngày 
09/01/2023.



21 20 1.009729



Thủ tục thực hiện hoạt 
động dầu tư theo hình 
thức góp vôn, mua cô 
phẩn, mua phần vốn 
góp dối với nhà đầu tư 
nước ngoài



Trong thời hạn 15 ngày ke từ 
ngày nhận được hô sơ hợp lệ 
theo quy định tại khoản 2 
Điều 66 Nghị định số 
3 l/2021/NĐ-CP, Sờ Kế 
hoạch và Dầu lư xem xét 
việc đáp ímg điều kiện góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn sóp quy dịnh tại khoản



Bộ phận Tiẽp 
nhận vả Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnệ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, so 
258 Võ Chí



Tổ chức hra chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Nghị định số 
31/202 l/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHDT;



Quyết định số 
701/QĐ-BKHĐT;
- Quyết dịnh số 06/QĐ-











2 Điều 24 của Luật Đau tư, 
khoản 4 Điều 65 của Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP và 
thông báo cho nhà đầu tư.



Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



KH&ĐT ngày 
09/01/2023.



22 21 1.009731



Thủ tục thành lập văn 
phòng điêu hành cùa 
nhà đầu tư nước ngoài 
trong hợp đồng BCC



Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, Sở 
Ke hoạch và Đầu tư cấp 
Giấy chửng nhận dăng ký 
hoạt động văn phòng điều 
hành cho nhà dầu tư nước 
ngoài trong hợp dong BCC.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/QĐ-BKHĐT;
- Quyết định số 06/QĐ- 
KH&ĐT ngày 
09/01/2023.



23 22 1.009736



Thủ tục chấm dửt hoạt 
động văn phòng điều 
hành của nhà đầu tư 
nước ngoài trong hợp 
đồng BCC



Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, Sờ 
Ke hoạch và Đầu tư quyết 
định thu hồi Giấy chứng 
nhận đãng ký hoạt động văn 
phòng điều hành.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quà giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đẩu tư ngày 
17/6/2020;



Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
701/QĐ-BKHĐT;
- Quyết định số 06/QĐ- 
KH&ĐT ngày 
09/01/2023.











m LĨNH Vực ĐÀU T ư THEO PHƯƠNG THỨC ĐÓI TÁC CÔNG TƯ



24 1 1.009491



Thâm định báo cảo 
nghiên cứu tiền khả 
thi, quyết định chủ 
trương dầu tư dự án 
ppp do nhà đầu tư dề 
xuất



- Thời hạn thẳm định: 
Không quá 30 ngày.
- Thời hạn phê duyệt quyết 
định chủ trương dầu tư: 
Không quá 15 ngày.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnệ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, sô 
258 Vồ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Trực tiếp bằng 
vãn bản tại Hội 
dồng thẩm định 
cấp cơ sở hoặc 
đơn vị trực thuộc 
dược giao thực 
hiện nhiệm vụ 
thấm định đối với 
dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định 
chủ trương của 
Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh.



- Luật Đầu tư theo 
phương thức dôi tác 
công tư số 
64/2020/QH14 cùa 
Quốc hội ngày 
18/6/2020 (Luật Đầu tir 
theo phương thức đối 
tác công tư số 
64/2020/QH14);



Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 
29/3/2021 cùa Chinh 
phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành luật 
đầu tư theo phương 
thức dối tác công tư 
(Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP);



Quyết định số 
1643/QĐ-BKHĐT 
nẹảy 10/12/2021 công 
bỏ thủ tục hành chính 
sửa dồi, bồ sung trong 
lĩnh vực đầu tư theo 
phương thức dối tác 
công tư, đấu thầu thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư (Quyết



V  V  “ V - * *  •%











định số 1643/QĐ- 
BKHĐT)



25 2 1.009492



Thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi, 
quyết định phê duyệt 
dự án ppp do nhà đầu 
tư đề xuất



- Thời hạn thẩm định: 
Không quá 60 ngày
- Thời hạn phê duyệt dự án 
PPP: Không quá 15 ngày



Bộ phận 'riếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, la n g 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Trực tiếp bằng 
văn bàn tại Hội 
dồng thâm định 
cấp cơ sở hoặc 
dơn vị trực thuộc 
được giao thực 
hiện nhiệm vụ 
thẩm định.



- Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác 
công tư số 
64/2020/QH14;



Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP;



Quyết định số 
1643/QĐ-BKHĐT.



26 3 1.009493



Thẩm dịnh nội dung 
điều chinh chủ trưomg 
đầu tư, quyết định điều 
chinh chủ trương đầu 
tư dự án ppp do nhà 
đâu tư dề xuất



- Thời hạn thẩm định: 
Không quá 30 ngày.
- Thời hạn phê duyệt quyết 
định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án PPP: Không 
quá 15 ngày.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đau 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Trực tiếp bằng 
vãn bán tại Hội 
đồng thẩm định 
cấp cơ sở hoặc 
đơn vị trực thuộc 
được giao thực 
hiện nhiệm vụ 
thẩm định dối với 
dự án thuộc thâm 
quyền quyết định 
chủ trương đầu tư 
của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh.



- Luật Đầu tư theo 
phương thức dối tác 
công tư số 
64/2020/QH14;



Nghị dịnli số 
35/2021/NĐ-CP;



Quyết định số 
1643/QĐ-BKHĐT.











27 4 1.009494



Thấm định nội dung 
điều chinh báo cáo 
nghiên cứu khả thi, 
quyết định phê duyệt 
diều chinh dự án ppp 
do nhà đầu tư đề xuất



- Thời hạn thâm định: 
Không quá 60 ngày.
- Thời hạn phê duyệt: Không 
quá 15 ngày.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tu thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Vồ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Trực tiếp bang 
văn bản tại Hội 
dồng thấm định 
cấp cơ sở hoặc 
dơn vị trực thuộc 
được giao thực 
hiện nhiệm vụ 
thẩm định dôi với 
dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định 
chú trương đầu tư 
của Hội dông 
nhản dân cấp tinh.



- Luật Đầu tư theo 
phương thức đôi tác 
công tư so 
64/2020/ỌI114;



Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP;



Quyết định số 
1643/QĐ-BKHĐT.



IV LĨNH Vực ĐÀU T ư VÀO NÔNC NGHIỆP, NÔNG THÔN











28 1 2,000765



Cam kết hồ trợ vốn 
cho doanh nghiệp đàu 
tư vào nông nghiệp, 
nông thôn theo Nghị 
định số 57/2018/NĐ- 
CP ngày 17/4/2018 
của Chính phủ (Cấp 
tỉnh)



- Đối với trường hợp sử 
dụng ngân sách địa phương: 
15 ngày làm việc kể từ ngày 
doanh nghiệp nộp hồ sơ cho 
Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Trường hợp sừ dụng ngân 
sách trung ương thì thực 
hiện quy định của pháp luật 
về đầu tư công.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kểt 
quà giải quyết 
TTHC của Sờ 
Kc hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnạ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 
17/4/2018 của Chinh 
phủ về việc cơ chế, 
chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp 
dầu tư vào nông nghiệp 
nông thôn;



Quyết định số 
1397/ỌĐ-BKHĐT 
ngày 21/9/2018 của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, sửa dôi, bồ 
sung, bãi bỏ/hủy bỏ, 
hủy công khai lĩnh vực 
dấu thầu, hồ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, đầu 
tư vào nông nghiệp, 
nông thôn, thành lập và 
hoạt động của doanh 
nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Ki I&ĐT.



V LĨNH Vực ĐÀU TU BÀNG VÓN HỎ TRỢ PHÁT TRIÉN CHÍNH THÚC (ODA) VA VIỆN TRỌ KHONG HOAN LẠI 
KHÔNG THUỘC HỎ TRỢ PHÁT TRIẺN CHÍNH THÚC











29 2.002335



Lập, thẩm dinh, quyết 
định phê duyệt khoản 
viện trợ phi dự án sử 
dụng viện trợ không 
hoàn lại không thuộc 
hỗ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, 
tỏ chức, cá nhân nước 
ngoài thuộc thâm 
quyền quyết định của 
UBND cẳp tỉnh



Thời gian xem xét, trình ủy 
ban nhân dán cấp tỉnh phê 
duyệt phi dự án kể từ ngày 
Sờ Ke hoạch và Đầu tư nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ lả không quá 
20 ngày.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnẹ 2, Tòa 
nhả 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



~ ~ rsôNghị định 
80/2020/NĐ-CP ngày 
08/7/2020 của Chính 
phủ về Quản lý và sử 
dụng viện trợ không 
hoàn laị không thuộc 
hồ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nước 
ngoài dành cho Việt 
Nam (Nghị định số 
80/2020/N Đ-CP);



Quyết định số 
1327/QĐ-BKHĐT 
28/8/2020 công bố thủ 
tục hành chính mới, thủ 
tục hành chính bài bỏ 
lĩnh vực vốn hỗ trợ phát 
triên chính thức (oda) 
và viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức 
của các cơ quan, tồ 
chức, cá nhân nước 
ngoài dành cho việt 
nam thuộc phạm vi 
chức nàng quản lý của 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
(Quyết định số 
1327/QĐ-BKHĐT 
28/8/2020 ) . ______











30 2 2.002334



Lập, thầm định, quyết 
định phê duyệt khoản 
viện trợ là chưorng 
trình, dự án đầu tư sử 
dụng viện trợ không 
hoàn lại không thuộc 
hồ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân nước 
ngoài thuộc thẩm 
quyền quyết định của 
UBND cấp tinh



Thời gian xem xét, trình ủy 
ban nhân dân tỉnh về chương 
trình, dự án kể từ ngày Sở 
Kc hoạch và Đầu tư nhận đù 
hồ sơ hợp lệ là không quá 20 
ngày.



Bộ phận Tiếp 
nhận vả Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Kc hoạch và Đẩu 
tư thành phố I ỉà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tu công số 
39/2019/ỌH14;



Nghị định số 
80/2020/NĐ-CP ngày 
08/7/2020;



Quyết định số 
1327/ỌĐ-BKHĐT 
28/8/2020.



31 3 2.002333



Lập, thẩm định, quyết 
định phê duyệt khoản 
viện trợ là chương 
trình, dự án hỗ trợ kỹ 
thuật sử dụng viện trợ 
không hoàn lại không 
thuộc hỗ trợ phát triển 
chính thức của các cơ 
quan, tô chức, cá nhân 
nước ngoài thuộc thẩm 
quyển quyết định cùa 
UBND cấp tỉnh



Thời gian xem xét, trình ủy 
ban nhàn dân cắp tỉnh về 
chương trình, dự án kể từ 
ngày Sờ Ke hoạch và Đầu tư 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 
không quá 20 ngày.



Bộ phận Tiếp 
nhặn và Trà kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Dầu 
tư thành phô Hà 
Nội, Tầnẹ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: - 
Trực tiếp;- Thực 
hiện qua dịch vụ 
bưu chính công 
ích



Nghị định số 
80/2020/ND-CP ngày 
08/7/2020;- Quyết đĩnh 
số 1327/QĐ-BKHĐT 
28/8/2020.



32 4 2.002058 Xác nhận chuyên gia 
(cấp tỉnh)



Cơ quan chủ quản xác nhận 
chuyên gia theo dứng mẫu 
quy định trong vòng 15 làm 
việc kế từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tằng 2, Tòa



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



Quyết định số 
119/2009/QĐ-TTg 
ngày 01/10/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Quy 
chế chuyên gia nước 
ngoài thực hiện các











nhà 7 tầng, sổ 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



chương trình, dự án 
ODA;
- Thông tư liên tịch số 
12/2010/TTLT- 
BKHĐT-BTC ngàỵ 
28/5/2010 cùa Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính quy định chi 
tiết và hướng dẫn thực 
hiện các chương trình, 
dự án ODA ban hành 
kèm theo Quyết định 
119/2009/QĐ-TTg 
ngày 01/10/2009;



Quyết định số 
1753/QĐ-BKHĐT 
28/11/2018 công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
sửa đồi, bổ sung, bãi 
bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn 
hồ trợ phát triển chính 
thức (oda), vốn vay ưu 
đãi cùa các nhà tài trợ 
nước ngoài thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Kê hoạch và 
Đầu tư.











33



Lập, thẩm định, quyết 
định đầu tư chương 
trình, dự án sử dụng 



1.008423 vốn ODA, vốn vay ưu 
đãi thuộc thẩm quyền 
của người đứng đầu cơ 
quan chủ quản



Thời gian quyết định dầu tư 
chương trình, dự án kể từ 
ngày cấp có thầm quyền 
quyết định đầu tư nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ như sau: - 
Chương trình đầu tư công: 
Không quá 20 ngày; - Dự án 
nhóm A: Không quá 15 
ngày; - Dự án nhỏm B, C: 
Không quá 10 ngày.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Ho, Hà Nội.



Tổ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiêp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đâu tư công sô 
39/2019/QH14;



Nghị định số 
114/2021 /NĐ-ÌCP của 
Chính phủ về quản lý 
và sử dụng vốn hồ trợ 
phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu 
dãi của nhà tài trợ nước 
ngoài (Nghị định số 
114/2021/ND-CP);
- Quyết định số 40/QĐ-
BKHĐT ngàỵ
14/01/2022 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư công 
bố thù tục hành chính 
mới, sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ và hủy cônệ khai 
trong lĩnh vực đẩu tư 
bằng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) 
và viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư (Quyết 
định số 40/QĐ- 
BKHĐT).___________











34 6 2.001991



Lập, thẩm định, quyết 
định phê duyệt văn 
kiện dự án hỗ trợ kỹ 
thuật, phi dự án



Không quá 20 ngày kê từ khi 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kct 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tô chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư công số 
39/2019/ỌH14;



Nghị định so 
1 14/2021/NĐ-CP;
- Quyết định số 40/QĐ- 
BKHĐT ngày 
14/01/2022.



35 7 2.002053



Lập, phê duyệt kế 
hoạch tổng the thực 
hiện chương trình, dự 
án sử dụng vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi, vốn 
dối ứng



Trong thời hạn 30 ngày kê từ 
ngày ký kết điều ước quốc tê 
cụ thể, thỏa thuận về vốn 
ODA, vốn vay ưu dãi



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả ciài quyêt 
TTHC của Sờ 
ĩCề hoạch và Dầu 
tư thảnh phố I là 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư công sổ 
39/2019/QH14;



Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP;
- Quyết định sổ 40/QĐ- 
BKHĐT ngày 
14/01/2022.



36 8 2.002050



Lập, phô duyệt kê 
hoạch thực hiộn 
chương trình, dự án sử 
dụng vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi, vốn đối 
ÚTUì hàng nãm



Không có



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyêt 
TTHC của Sờ 
Kc hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, sổ 
258 Võ Chí



Tồ chức lựa chọn 
một trong các 
cách thức sau: 



Trực tiếp; 
- Thực hiện qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích



- Luật Đầu tư công số 
39/2Ỏ19/Q1I14;



Nghị định số 
114/2Ọ21/NĐ-CP;
- Quyết định số 40/QĐ- 
BKIIĐT ngày 
14/01/2022.











Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



VI LĨNH Vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP



37 1 2.001610 Đăng ký thành lập 
doanh nghiệp tư nhân



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Kc hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyển thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 (Luật Doanh 
nghiệp số 
59/2020/QH14);



Nghị định số 
01/202 l/NĐ-CP ngày 
04/01/2021 của Chinh 
phủ về đăng ký doanh 
nghiệp (Nghị định số 
01/2021 /ND-CP);



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC ngày 
05/8/2019 của Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí 
đãng ký doanh nghiệp 
(Thông tư số 
47/2019/TT-BTC);



Thông tư số 
01/2021 /TT-BKHĐT 
ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kc hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn về đăng ký











doanh nghiệp (Thông 
tư số oi/2021/TT- 
BKHĐT).



Quyết định số 
885/QD-BKHDT ngày 
30/6/2021 (Quyết định 
sổ 885/QĐ-BKHĐT)



38 2 2,001583
Đăng ký thành lập 
công ty TIM 1171 một 
thành viên



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhặn đủ 
hồ sơ hợp lệ.



'Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kct 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ w Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, 1 là Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiêp tại Cơ 
quan đãng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Ọua dịch 
vụ bưu chính.



- Luât Doanh nghiẽp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐBKHĐT.



39 3 2.001199
Đăng ký thành lập 
công ty TNHH hai 
thành viên trờ lên



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kô từ khi nhận đù 
hồ sơ hạp lộ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyẽt 
TTHC của Sở 
Kê hoạch và Đâu 
tư thành phố 1 là 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông lư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKIIĐT;











258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.



40 4 2.002043 Đăng ký thành ỉập 
công ty cổ phần



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/ND-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











41 5 2.002042 Đãng ký thành lập 
công ty hợp danh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận dủ 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kết 
quả giải quyết 
TT1ỈC của Sỡ 
Ke hoạch và Đầu 
lư thành phố 1 là 
Nội, Tẩnệ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Vò Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiộn dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiộp số 
59/2020/QH14;



Nghị định so 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.



42 6 2.002041



Đăng ký thay dôi dịa 
chỉ trụ sở chinh của 
doanh nghiệp (đối với 
doanh nghiệp tư nhân, 
công ty TNHH, công 
ty cồ phần, công ty 
hợp danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, ke từ khi nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ w Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dãng ký kinh 
doanh; - Ọua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư sô 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT











diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



43 7 1.005169



Đăng ký đổi tên doanh 
nghiệp (đối với doanh 
nghiệp tư nhân, công 
ty TNHH, công ty cố 
phần, công ty hợp 
danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận dù 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
K.ế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội,Tầnậ2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh;
- Qua mạng thông 
tin điện từ; - Qua 
dịch vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư so 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết dịnh số 
885/QĐ-BKHĐT.











44 8 2.00201 1 Đăng ký thay đổi 
thành viên hợp danh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kêt 
quá giài quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đau 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầne 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành hập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dâng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị dịnh số 
01/2021/ND-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư so 
01 /2021 /TT-BKHĐT.



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT



45 9 2.002010



Đăng ký thay đôi 
người dại diộn theo 
pháp luật cùa công ty 
trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận dử 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư sô 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKHĐT.



Quyết dịnh số 
885/QĐ-BKHĐT











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



46 10 2.002009



Đăng ký thay đồi vốn 
điều lệ, phần vốn góp, 
tỷ lệ phần vốn góp (đối 
với công ty TNHH, 
công ty cổ phần, công 
ty hợp danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyết 
TTHC cùa Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tằng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đãng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đãng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vu bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
Ol/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT.



Quyết định số 
885/QD-BKHDT











47 11 2.002008



Đăng ký thay dổi 
thành viên công ty 
trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê tìr khỉ nhận dù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyêl 
TTIIC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố I là 
Mội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/ỌIÍ14-- Nghị 
định số 01/2021/ND- 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; 
Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKIIĐT.- 
Ọuyết định sổ 885/QĐ- 
BKHĐT



48 12 1.005114



Đãng ký thay dôi chù 
sở hữu công ty trách 
nhiệm hữu hạn một 
thành viên



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhận dủ 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC cùa Sở 
Ke hoạch và Đâu 
tư thành phổ Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhả 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quvền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đãng ký kinh 
doanh;
- Qua mạng thông 
tin diện tử;



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHDT.~ 



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT











- Qua dịch vụ biai 
chính.



49 13 2.002000



Đăng ký thay đổi chủ 
doanh nghiệp tư nhân 
trong trường hợp bán, 
tặng cho doanh 
nghiệp, chủ doanh 
nghiệp chết



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thảnh phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh;
- Qua mạng thông 
tin điện tử;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKHĐT.



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT











50 14 2.0019%



Thông báo thay đồi 
ngành, nghề kinh 
doanh (dôi với doanh 
nghiệp tư nhân, công 
ty TNHH, công ty cổ 
phần, công ty hợp 
danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhặn dù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhặn và Trả kết 
quà giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnẹ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QII14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT -BKHĐT.



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT



51 15 2.001993
Đăng ký thay đôi vốn 
đầu tư của chú doanh 
nghiệp tư nhân



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kế từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyẽt 
TTHC cùa Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dãy:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đãng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKHĐT.



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT



• I











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



52 16 2.002044



Thông báo thay đổi 
thông tin cúa cồ đông 
sáng lập công ty cồ 
phần chưa niêm yết



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kề từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận riếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnẹ 2, Tòa 
nhà 7 tâng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;- Nghị 
định số 01/2021/NĐ; 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; : 
Thông tư sổ 
01 /2021 /TT-BKHĐT 
Quyết định số 885/QĐ- 
BKHĐT.











53 17 2.001992



Thông báo thay đổi cổ 
dông là nhà đầu tư 
nước ngoài trong công 
ty cô phân chưa nicm 
yết



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTĨIC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây I lồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyên thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đãng ký kinh 
doanh; - Ọua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2Ò20/ỌH14;



Nghị định số 
01/2021/ND-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHDT.



Quyết định sô 
885/QĐ-BKHĐT



54 18 2.001954



Thông báo thay dối 
nội dung dăng ký thuê 
(trừ thay đôi phương 
pháp tính thuế)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kẽ từ khi nhận dù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Vò Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2Ò20/ỌH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT -BKHĐT.



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



55 19 2.002069



Đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện (dối với doanh 
nghiệp tư nhân, công 
ty TNHH, công ty cổ 
phần, công ty hợp 
danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thảnh lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dáng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vự bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01 /2021 /NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











56 20 2.002070



Thông báo lập chi 
nhánh, văn phòng dại 
diện ờ nước ngoài (đối 
với doanh nghiệp tư 
nhân, công ty TNHH, 
công ty cổ phần, công 
ty hợp danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kề từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trâ kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phổ Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ùy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số
885/QD-BKHDT.











57 21 2.002031



Đăng ký thành lập, 
đăng ký thay đồi nội 
dung đăng ký hoạt 
động, tạm ngừng kinh 
doanh, tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn 
đã thông báo, chấm 
dứt hoạt động đối với 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh 
doanh trong trường 
hợp chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh khác 
tinh, thành phố trực 
thuộc trung ưomg nơi 
doanh nghiệp đặt trụ 
sờ chính đối với doanh 
nghiệp hoạt động theo 
Giấy phép đầu tư, 
Giấy chứng nhận đầu 
tư (đồng thời là Giấy 
chứng nhận đăng ký 
kinh doanh) hoặc các 
giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương đương______



- Trong thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc ke từ ngày 
nhận dủ hồ sơ hợp lệ. - 
Trường họrp Chấm dứt hoạt 
dộng chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa diểm kinh 
doanh: Trong thời hạn 05 
(năm) ngày làm việc kề từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả kẹt 
quả giải quyẻt 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;- Nghị 
định số 01 /2021 /NĐ- 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; 
Thông tư số 
01/2021 /TT -BKHĐT ;- 
Quyết định số 885/QĐ- 
BKHDT.











22 2.002075



Câp Giây chứng nhận 
đăng kv hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, Giấy chứng nhận 
đảng ký địa điêm kinh 
doanh thay thế nội 
dung đăng ký hoạt 
dộng trẽn Giấy phép 
dầu tư, Giấy chứng 
nhận đâu tư (đồng thời 
là Giấy chứng nhận 
dăng ký kinh doanh) 
hoặc các giấy tờ có giá 
trị pháp lý tương 
đương, Giấy chửng 
nhận dăng ký hoạt 
dộng chi nhánh, văn 
phòng đại diện do Cơ 
quan đãng ký đầu tư 
cấp mà không thay dôi 
nội dung đăng ký hoạt 
dộng đối với chi 
nhánh, văn phòng dại 
diện, dịa điếm kinh 
doanh cùng tinh, thành 
phố trực thuộc trung 
ương nơi doanh 
nghiệp dặt trụ sở chinh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả ket 
quả giải quyết 
TTIỈC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tằng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ùy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phượng thức sau 
dây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QI114;



Nghị dịnh sô
01/2021/ND-CP;



Thông tư sô
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số
885/QĐ-BKHĐT.











59 23 2.002072 Thông báo lập địa 
điểm kinh doanh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyêt 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đãng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;



Nghị định sổ 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.



60 24 2.002045



Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Kc hoạch và Đầu 
tư thảnh phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiộp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01 /2021 /NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.











61 25 1.005176



Đăng ký thành lập, 
đăng ký thay đồi nội 
dung đăng ký hoạt 
dộng, tạm ngừng kinh 
doanh, tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn 
đã thông báo, chấm 
dứt hoạt động đối với 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh 
doanh trên Giấy phép 
đầu tư, Giấy chứng 
nhận đầu tư (đồng thời 
là Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh) 
hoặc các giấy tờ có giá 
trị pháp lý tương 
đương, Giấy chứng 
nhận dăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn 
phòng đại diện do Cơ 
quan đăng ký đầu tư 
cấp dối với chi nhánh, 
văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh 
cùng tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 
nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở chính



- Trong thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đù hồ sơ hợp lệ. - 
Trường họp Chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điềm kinh 
doanh: Trong thời hạn 05 
(năm) ngày làm việc kề từ 
ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tằnệ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đãng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tỉr;-Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;- Nghị 
định sổ 01/2021/ND; 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; :
Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;- 
Quyết định số 885/QĐ- 
BK11ĐT.











62 26 1.010026



Thông báo thay dôi 
thông tin cồ dông là 
nhà đầu tư nước ngoài, 
thông báo thay dồi 
thông tin người đại 
diện theo ủy quyền cùa 
cổ dông là tô chức 
nước ngoài, thông báo 
cho thuê doanh nghiệp 
tư nhân, thông báo 
thay đồi thông tin 
người dại diện theo ủy 
quyển



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kề từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận 'riếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyết 
TTMC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chi 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đãng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01 /2021 /NĐ-CP;



Thông tư so 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định so 
885/QĐ-BKHĐT.



63 27 2.002085



Đăng ký doanh nghiệp 
dối với các công ty 
được thành lập trên cơ 
sở chia công ty



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
qua giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 VỒ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thảnh lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QII14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QD-BKHDT.











điện lử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



64 28 2.002083



Đăng ký doanh nghiệp 
dối với các công ty 
được thành ỉập trên cơ 
sở tách công ty



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận dù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả ket 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phổ Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, 1-Ià Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











65 29 2.002059



Hợp nhât doanh 
nghiệp (đổi với công 
ty trách nhiệm hừu 
hạn, công ty cổ phần 
và công ty hợp danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, ke từ khi nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kết 
quả giải quyết 
TTIIC của Sở 
Kc hoạch vả Đẩu 
tư thành phố Hả 
Nội, Tằng 2, 'Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 VÕ Chí 
Cồng, Xuản La, 
Tây I IỒ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Ọua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/Q1114;- Nghị 
dịnh số 0 1/2021/ND; 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; - 
Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKHĐT 
Quyết dịnh số 885/QĐ- 
BKHĐT.



66 30 2.002060



Đãng ký thay đỏi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp đoi với công ty 
nhận sáp nhập (dối với 
công ty trách nhiệm 
hừu hạn, công ty cồ 
phần và còng ty hợp 
danh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kề từ khi nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyết 
TTIIC của Sờ 
Ke hoạch vả Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tằng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây I lổ, Hà Nội.



Người thành lặp 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;



Nghị định sổ 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QD-BKHDT.











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



67 31 2.002057



Đăng ký thay dổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp đối với công ty 
bị tách (đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kổ từ khi nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây HỒ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử;-Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











68 32 2.002034
Chuyển dồi công ty 
trách nhiệm hữu hạn 
thành công ty cổ phân 
và ngược lại



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kc từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà két 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kc hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đãng ký kinh 
doanh; - Ọua 
mạng thông tin 
diện từ;-Quadịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/ỌH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết dịnh số 
885/QD-BKHDT.



69 33 2.002032



Chuyền đoi doanh 
nghiệp tư nhân thành 
công ty họp danh, 
công ty trách nhiệm 
hừu hạn, công ty cồ 
phần



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kc từ khi nhận đủ 
hò sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhặn và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sớ 
Kê hoạch và Đẩu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ w Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dãng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực ticp tại Cơ 
quan dãng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/ỌH14;



Nghị định số 
01/2021/ND-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QD-BKHDT.











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



70 34 2.002033



Chuyển đổi công ty 
trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thành 
công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên 
trở lên



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyet 
TTHC của Sờ 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tang 2, loa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;- Nghị 
định số 01/2021/ND; 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; - 
Thông tư số 
01/2021 /TT-BKJ1ĐT 
Quyết định số 885/QĐ- 
BKHDT.











71 35 1.010027



Chuyển đôi công ty 
trách nhiệm hừu hạn 
hai thành viên trờ lỏn 
thành công ty trách 
nhiệm hữu hạn một 
thành viên



Trong thôi hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kê từ ngày nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quà giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tâng, sô 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dâng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Ọua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiộp số 
59/2020/ỌH14;



Nghị định sô 
Ol/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHDT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.



72 36 2.002018



Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy xác nhận 
về việc thay dôi nội 
dung đãng ký doanh 
nghiệp do bị mất, 
cháy, rách, nát hoặc bị 
tiêu hủy dưới hình 
thức khác



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ 
ho sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đẩu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hả Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dăng ký kinh 
doanh; - Ọua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;



Nghị dịnh số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư sổ 
01/2021/TT-BKHDT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



73 37 2.002017



Cấp đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh 
doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và đăng ký 
thuế sang Giấy chửng 
nhận đãng ký doanh 
nghiệp nhưng không 
thay đổi nội dung đăng 
ký kinh doanh và đăng 
ký thuế



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp ỉệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quà giâi quyết 
TTHC cùa Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc ngưừi được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dáng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/20 ỉ 9/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TF-BKITDT.



Quyết định số 
885/QD-BKHDT



74 38 2.002015
Cập nhật bổ sung 
thông tin trong hô sơ 
đăng ký doanh nghiệp



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, 1-Ià Nội.



Người thảnh lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/ND-CP;



'Phông tư số 
47/2019/7T-BTC;



Thông tư số 
01 /2021 /TT-BĨCHĐT.



Quyết định số 
885/QD-BKHDT











doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



75 39 2.002029



Thông báo tạm ngừng 
kinh doanh, tiếp tục 
kinh doanh trước thời 
hạn đà thông bảo 
(doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng dại 
diện, địa điểm kinh 
doanh)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhận dú 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kct 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tằng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 VÕ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng kv 
doanh nghiệp vói 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Co 
quan đăng ký kinh 
doanh;
- Qua mạng thông 
tin điện từ;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;- Nghị 
định số 01/2021/NĐ: 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; - 
Thông tư số 
01/2021/TT-BK1IĐT;- 
Ọuyết định số 885/QĐ- 
BKIIĐT.











76 40 2.002023 Giải thể doanh nghiệp



Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kế từ ngày nhận hồ sơ 
đăng ký giải thề doanh 
nghiệp, Phòng Dăng ký kinh 
doanh chuyển tình trạng 
pháp lý của doanh nghiộp 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp 
sang tình trạng đã giải thể 
nếu không nhận được ý kiến 
từ chối của Cơ quan thuế, 
đồng thời ra thông báo về 
việc giải thể của doanh 
nghiệp.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quà giải quyêt 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thảnh phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây I IỒ, Hà Nội.



Người thảnh lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;  ̂



Quyết dịnh số 
885/QĐ-BKHĐT.



77 41 2.002022



Giải thể doanh nghiệp 
trong trường họp bị 
thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc theo 
quyết định của Tòa án



- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận hô 
sơ đăng ký giải thê doanh 
nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 
doanh chuyển tình trạng 
pháp lý của doanh nghiệp 
trong Cơ sờ dữ liệu quốc gia 
về đãng ký doanh nghiệp 
sang tình trạng đã giải thể 
nếu không nhận được ý kiến 
từ chối của Cơ quan thuế, 
đồng thời ra thông báo về 
việc giải thê của doanh 
nghiệp.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả ket 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử;



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị đinh số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;  ̂



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











- Qua dịch vụ bưu 
chính.



78 42 2.002020



Chấm dứt hoạt dộng 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa diêm kinh 
doanh



Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kế từ ngày nhận hô sơ 
chẩm dứt hoạt dộng chi 
nhánh, văn phòng dại diện, 
địa điểm kinh doanh, Phòng 
Đăng ký kinh doanh thực 
hiện chấm dứt hoạt động của 
chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dăng ký doanh nghiệp 
nếu không nhận được ý kiên 
từ chối cùa Cơ quan thuê, 
dòng thời ra thông báo vê 
việc chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, vãn phòng dại diện, 
địa điểm kinh doanh Phòng 
Đăng ký kinh doanh cập 
nhật thông tin của doanh 
nghiệp trong Cơ sờ dừ liệu 
quốc gia về dăng ký doanh 
nghiệp trong thời hạn 03 
ngày làm việc kê từ ngày 
nhận dược thông báo dối với 
trường hợp chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện của doanh nghiệp ở 
nước ngoài.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giài quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Dầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tằng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghi ộp với 
Cơ quan đâng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luảt Doanh nghiêp sô 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/ND-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QD-BKHDT.











79 43 2.002016 Hiệu đính thông tin 
đăng ký doanh nghiệp



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyêt 
TTHC cùa Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, so 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lặp 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
úy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thỏng tư số 
01/2021/TT-BKHĐT.



Quyết định số 
885/QĐ-BKHDT



80 44 1.010030



cẩp đổi Giấy phép dầu 
tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư (đồng thời là 
Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh) hoặc 
các giấy tờ có giá trị 
pháp lý tương đương 
sang Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp 
trong trường hợp 
không thay đổi nội 
dung đăng ký kinh 
doanh và có thay dổi 
nội dung dăng ký kinh 
doanh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đu 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tâng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diộn tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;- Nghị 
định sổ Ol/2021/NĐ; 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; : 
Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT,- 
Quyết định số 885/QĐ- 
BKHDT











81 45 1.010031



Cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh đối với các 
doanh nghiệp hoạt 
dộng theo Giấy phép 
thành lập và hoạt động 
kinh doanh chứng 
khoán



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đằu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tâng, sô 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Ọua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiộp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHDT;



Quyêt dịnh số 
885/QĐ-BKHĐT.



82 46 1.010029



Thông báo về việc sáp 
nhập công ty trong 
trường hợp sau sáp 
nhập công ty, công ty 
nhận sáp nhập không 
thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC cùa Sờ 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dirợc 
ùy quyền thực 
hiện đãng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:-Trực tiếp tại 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh; - Ọua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHDT; ̂  



Quyết định sổ 
885/QĐ-BKHĐT.











83 47 1.010023
Thông báo hủy bỏ 
nghị quyết, quyết định



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp vói 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo



giải thô doanh nghiệp hồ sơ hợp lệ. Nội, Tầnẹ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số
01/2021/rr-BKHĐT;



Quyết định số
885/QĐ-BKHĐT.











Đề nghị dừng thực 
hiện thủ tục dăng ký 
doanh nghiệp



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kề từ ngày nhận dủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnệ2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp sổ 
59/2020/QH14;



Nghị định số
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số
885/QĐ-BKHĐT.











VU LĨNH Vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP XẢ HỘI



85 44 2.000368
Chấm dứt Cam kết 
thực hiện mục tiêu xã 
hội, môi trưởng



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận dù 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trá kết 
quả giải quyết 
TTHC cùa Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử;-Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;- Nghị 
định số 01/2021/ND- 
CP;- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC; - 
Thông tư số 
01/2021/TT-BKHDT;- 
Quyết dịnh số 885/QĐ- 
BKHDT.



86 45 2.000416
Chuycn dôi doanh 
nghiệp thành doanh 
nghiệp xã hội



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnệ 2, Tòa 
nhà 7 tâng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:-Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



87 46 2.000375



Thông báo thay đôi 
nội dung Cam kết thực 
hiện mục tiêu xã hội, 
môi trường của doanh 
nghiệp xã hội



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quà giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnạ2, Tòa 
nhà 7 tằng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ùy quyển thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh;
- Ọua mạng thông 
tin điện tử;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/202 l/NĐ-CP;



Thông tư so 
47/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT.











v m LĨNH Vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌP TÁC XÃ (LỈÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ)



88 1 1.005125 Đăng ký thành lập liên 
hiệp hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ kill nhận đủ 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầnệ 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã sồ 
23/2012/QH13ngày 
20/11/2012 (Luạt Hợp 
tác xã);



Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 của Chinh 
phù quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Hợp tác xã (Nghị định 
số 193/2013/ND-CP);



Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2014 của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư 
hướng dan vê đănẹ ký 
hợp tác xã và chế độ 
báo cáo tình hình hoạt 
động của hợp tác xã 
(Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT);



Thông tư số 
07/2019/TT-BKHĐT 
ngày 08/4/2019 sửa 
dổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
03/2014/TT-BKLIĐT 
ngày 26 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Kế hoạch











và Đâu tư hướng dẫn về 
đãng ký hợp tác xã và 
chế độ báo cáo tình 
hình hoạt động của hợp 
tác xã (Thông tư sô 
07/2019/TT-BKHĐT).



Quyết định số 
654/QĐ-BKlIĐT ngàỵ 
08/5/2019 công bo 
danh mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bồ sung, 
hủy bỏ trong lĩnh vực 
thành lập và hoạt dộng 
của liên hiệp hợp tác xã 
và hợp tác xâ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư (Quyết 
định số 654/QĐ- 
BKHĐT).











89 2 2.002013



Đăng ký thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điềm kinh 
doanh của liên hiệp 
họp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ họp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Đẩu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tâng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lặp 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ùy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử;-Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;- 
Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP;- 
Nghị dịnh số 
107/2017/NĐ-CP ngày 
15/9/2017 sửa đồi, bo 
sung một sô điêu của 
Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP 
(Nghị dịnh số 
107/2017/ND-CP);- 
Thông tư số 
03/2014/TT-BKIIĐT;- 
Thông tư số 
07/2019/TT-BKHĐT- 
Quyết định số 654/QĐ- 
BKHDT.



90 3 1.005003
Đăng ký thay đôi nội 
dung đăng ký liên hiệp 
hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đẩu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Họp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT -BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.











diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



91 4 1.005047



Dăng ký thay đổi nội 
dung dăng ký chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, dịa điểm kinh 
doanh cùa liên hiệp 
hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kc từ khi nhận dù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kết 
quả giải quyết 
TTHC cùa Sờ 
Ke hoạch và Dầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định sô 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/1T-BKHDT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHDT;
Quyết dịnh số 



654/QĐ-BKHĐT.



92 5 1.005122 Dăng ký khi liên hiệp 
hợp tác xã chia



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kẻ từ khi nhận đù 
hồ sơ hợp lệ.



.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC cùa Sờ 
Ke hoạch và Dầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây I-ÍỒ, Hà Nội.



Người thành lặp 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện dáng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHDT;
Quyết dịnh số 



654/QD-BKHDT.











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



93 6 2.001979 Đăng ký khi liên hiệp 
hợp tác xã tách



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, ke từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kể hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử;-Quadịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.



94 7 2.001957 Đăng ký khi liên hiệp 
hợp tác xã họp nhất



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đii 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trà kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đau 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tằng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin



- Luật Hợp tác xã;- 
Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP;- 
Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT;- 
Thông tư số 
07/2019/TT-BKHĐT;- 
Quvết định số 654/QĐ- 
BKHĐT











điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



95 8 1.005056 Đăng ký khi liên hiệp 
hợp tác xã sáp nhập



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kề từ khi nhận dử 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phàn Tiếp 
nhận và Trá kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố 1-Ià 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tâng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
úy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đãng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Họp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/rr-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT; # 
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.











96 9 1.005072



Cấp lại giấy chứng 
nhận dăng ký liên hiệp 
hợp tác xă, giấy chứng 
nhận đăng ký chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh của liên hiệp 
hợp tác xã (trong 
trường hợp bị mất 
hoặc bị hư hỏng)



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kê từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kêt 
quả giài quyết 
TTHC của Sờ 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ùy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử;-Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.



97 10 2.001962 Giải thể tự nguyện liên 
hiệp hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận dù 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử;-Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKĨIĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.











98 11 1.005064
Thông báo thay đổi 
nội dung đãng ký liên 
hiệp hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kề từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lộ.



Bộ phản Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kế hoạch và Dầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dâng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện từ; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghị dịnh số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quvet định số 



654/QĐ-BKHĐT.



99 12 1.005124



Thông báo vê việc góp 
vốn, mua cồ phần, 
thành lập doanh 
nghiệp của liên hiệp 
hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tằng, số 
258 VÔ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Nưười thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
diện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;- 
Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP;- 
Thỏng tư số 
03/2014/TT-BKHĐT;- 
Thông tư số 
07/2019/TT-BKHĐT;- 
Quyết định số 654/QĐ- 
BKHDT.











100 13 1.005046



Tạm ngừng hoạt dộng 
của liên hiệp hợp tác 
xã, chi nhánh, văn 
phòng dại diện, địa 
điềm kinh doanh của 
liên hiệp hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp Ịệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chỉ 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.



101 14 1.005283



Chấm dứt hoạt động 
của chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của 
liên hiệp hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc, kế từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả ket 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lặp 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đáng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây: - Trực tiếp tại 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh; - Qua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghi dinh số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.











Cấp dổi giấy chứng Trong thời hạn 03 (ba) ngày
102 15 2.002125 nhận đăng ký liên hiệp 



hợp tác xã
làm việc, ke từ khi nhận dù 
hồ sơ hợp lệ.



x  -  '  •» 1



I3Ộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quà giài quyết 
TTHC cùa Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tang, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh; - Ọua 
mạng thông tin 
điện tử; - Qua dịch 
vụ bưu chính.



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số



654/QD-BKHDT.











IX LĨNH VỤC HỎ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VẢ VỪA



103 1 2.002418



i.



HỖ trợ tư vấn, công 
nghệ cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hỗ 
trợ phát triển nguồn 
nhân lực, hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo 
và tham gia cụm liên 
kết ngành, chuỗi giá trị



Trong thời hạn 14 ngày l c à m  



việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
đề xuất nhu cầu hồ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Kc hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 1, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



- Trực tiếp;
- Trực tuyến;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa số 
04/2017/QH14 ngày 
12/6/2017 (Luật HỖ trợ 
DN nhò và vừa);



Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 
26/8/2021 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) (Nghị định 
số 80/2021/NĐ-CP 
ngày 26/8/2021);



Thông tư số 
06/2022/TT-BKHĐT 
ngày 10/5/2022 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư 
Hướng dẫn một số điều 
của Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 
26 tháng 8 năm 2021 
của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều 
của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
(Thông tư số











06/2022/TT-BKHĐT 
ngày 10/5/2022);



Quyết định số 
1014/QĐ-BKHĐT 
ngày 03/6/2022 của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư 
công bố thủ tực hành 
chính mới ban hành, 
sửa đồi, bổ sung, bâi bỏ 
trong lĩnh vực hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
(Quyết dịnh số 
1014/QĐ-BKHĐT 
ngày 03/6/2022);
- Quyết định số 08/QĐ- 
KH&DT ngàỵ
09/01/2023 của Sở Kế 
hoạch và Đâu tư về việc 
ủy quyền giải quyết thú 
tục hành chính (Quyết 
định số 08/QĐ- 
KH&ĐT ngày
09/01/2023)











104 2 2.001999



Thù tục hỗ trợ tư vấn, 
hướng dẫn hồ sơ, thủ 
tục chuyển đổi hộ kinh 
doanh thành doanh 
nghiệp



Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kct 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tằnậ l, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa;



Nghị dịnh số 
80/2021/NĐ-CP ngày 
26/8/2021;



Quyết định số 
1014/QĐ-BK.HĐT 
ngày _ 03/6/2022;
- Quyết dịnh số 08/QĐ- 
KH&ĐT ngày 
09/01/2023.



105 1 2.000024
Thônẹ báo thành lập 
quỹ đâu tư khởi nghiệp 
sáng tạo



Cơ quan đăng ký kinh doanh 
có trách nhiệm xcm xét tính 
hợp lệ cùa thông báo và các 
tài liệu kèm theo trong thời 
hạn 15 ngày làm việc, kề từ 
ngày nhận được thông báo.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh;
- Ọua mạng thông 
tin diện tử;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa;



Nghị định số 
38/2018/NĐ-CP ngày 
11/3/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết về 
đầu tư cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo (Nghị 
đinh số 38/2018/NĐ- 
CP);



Quyết dịnh số 
1397/QĐ-BKHĐT 
ngày 21/9/2018 (Quyết 
định số 1397/QĐ- 
BKHĐT)











106 2 1.000016



Thông báo tăng, giảm 
vốn góp của quỹ dầu 
tư khởi nghiệp sáng 
tạo



Cơ quan dăng ký kinh doanh 
có trách nhiệm xem xét tính 
hợp lệ của thông báo vả các 
tài liệu kèm theo trong thời 
hạn 15 ngày làm việc, kc từ 
ngày nhận được thông báo.



Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tâng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lặp 
doanh nghiệp 
hoặc người dược 
ủy quyền thực 
hiện đãng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh;
- Qua mạng thông 
tin điện từ;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhò và vừa;



Nghị định số 
38/2018/NĐ-CP;



Quyết định số 
1397/QĐ-BKHĐT.



107 3 2,000005



Thông báo gia hạn thời 
gian hoạt động quỹ 
đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo



Cơ quan dăng ký kinh doanh 
cỏ trách nhiệm xem xét tính 
hợp lệ của thông báo và các 
tài liệu kèm theo trong thời 
hạn 15 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận dược thông báo.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kẻt 
quả giải quyêt 
TTHC của Sờ 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hả Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện dăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dàng ký kinh 
doanh;



- Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa;- 
Nghị dịnh số 
38/2018/NĐ-CP;- 
Quyết định số 
1397/QĐ-BKHĐT.











- Qua mạng thông 
tin điện tử;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



108 4 2.002005



Thông báo giải thể và 
kết quả giải thể quỹ 
đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo



Co quan đăng ký kinh doanh 
có trách nhiệm xem xét tính 
hợp lệ của thông báo và các 
tài liệu kòm theo trong thời 
hạn 15 ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận được thông báo.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả két 
quả giải quyết 
TTHC của Sở 
Ke hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây HỒ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đăng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
dây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh;
- Qua mạng thông 
tin điện tử;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhô và vừa;



Nghị định sô 
38/2018/NĐ-CP;



Quyết định số 
1397/QĐ-BKHĐT.











2.002004
Thủ tục thông báo vê 
việc chuyên nhượng 
phần vốn góp cùa các 
nhà đầu tư



Trong thời hạn 15 ngày, kê 
từ ngày hoàn tất giao dịch, 
công ty thực hiện quản lý 
quỹ thông báo cho cơ quan 
đăng ký kinh doanh nơi 
công ty đặt trụ sờ chính về 
việc chuyển nhượng phần 
vốn góp của các nhà dầu tư.



Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC cua Sở 
Kc hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội, Tầng 2, Tòa 
nhà 7 tầng, số 
258 Võ Chí 
Công, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội.



Người thành lập 
doanh nghiệp 
hoặc người được 
ủy quyền thực 
hiện đãng ký 
doanh nghiệp với 
Cơ quan dăng ký 
kinh doanh theo 
phương thức sau 
đây:
- Trực tiếp tại Cơ 
quan dăng ký kinh 
doanh;
- Qua mạng thông 
tin điện tử;
- Qua dịch vụ bưu 
chính.



- Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhô và vừa;



Nghị định số 
38/2018/NĐ-CP;



Quyết định số 
1397/QD-BKHĐT.
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THÁM QUYÈN C.IẢI QƯYÉT CÁP HUYỆN



I. LĨNH Vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÙA HỢP TÁC XÃ (LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ)



1 1 1.005280 Đăng ký thành lập hợp 
tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng diện 
tử



- Luật Hợp tác xã số 
23/20 L2/QII13ngày 
20/11/2012 (Luật Hợp 
tác xã);



Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
IIợp tác xã (Nghị định 
số 193/2013/NĐ-CP);



Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2014 của Bộ 
Kc hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn về đăng ký 
hợp tác xã và chế độ 
báo cáo tình hình hoạt 
động của hợp tác xã 
(Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT);



Thông tư số 
07/2019/TT-BKHĐT 
ngày 08/4/2019 sửa











đôi, bỗ sung một sô 
điều của Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn về 
đăng ký hợp tác xã và 
chế độ bảo cáo tình 
hình hoạt dộng của hợp 
tác xă (Thông tư số 
07/2019/TT-BKHĐT).



Thông tư số 
250/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội 
đồng nhản dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương (Thông tư 
số 250/2016/TT-BTC);



Quyết dịnh so 
654/QĐ-BKHĐT ngày 
08/5/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư công 
bô thủ tục hành chính 
sửa đồi, bồ sung, hủy











bỏ trong lĩnh vực thành 
lập và hoạt động của 
liên hiệp hợp tác xã và 
hợp tác xã thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (Quyết định số 
654/QĐ-BKHĐT);











2 2Ám 2.002123



Dăng ký thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh của hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Q)ua mạng điện 
tử



- Luật I lợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Nghị định số 



107/2017/NĐ-CP ngày 
15/9/2017 sửa đổi, bố 
sung một sô diều của 
Nghị định số 
193/2013/ND-CP 
(Nghị định sô 
107/2017/NĐ-CP);



Thông tư số 
03/2014/TT-BKJIDT;



Thông tư số 
250/2016/TT-BTC;



Thông tư số 
07/2019/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
654/QĐ-BKHĐT;



3 3 1.005277
Dăng ký thay đoi nội 
dung đãng ký hợp lác 
xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ké hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị dịnh số 



193/2013/ND-CP ;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;











Quyết định sồ 
654/QĐ-BKHĐT;



4 4 1,005378



Đăng ký thay đồi nội 
dung đăng ký chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh của hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
ƯBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;



Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT;



Thông tư số 
07/2019/TT-BKJLDT;



Quyết định số 
654/QĐ-BKHĐT.



5 5 2.002122 Đăng ký khi hợp tác xã 
chia



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
ƯBND cấp 
huyện.



- Trực tiếp;
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Họp tác xã;
Nghị dịnh số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.



6 6 2.002120 Đăng ký khi hợp tác xã 
tách



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Họp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP ;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;











Thông tư sô 
07/2019/TT-BKHĐT;



Quyết dịnh số 
654/QĐ-BKHĐT.



7 7 1.005121
Đáng ký khi hợp tác xã 
hợp nhất



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc ke từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
ƯBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điộn 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị dịnh số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết dịnh số 



654/QĐ-BKHĐT.



8 8 1.004972
Đăng ký khi hợp tác xã 
sáp nhập



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lộ,



Phòng Tài chỉnh 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị dịnh số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QD-BKIIĐT.



9 9 2.001973



cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác 
xã, giấy chửng nhận 
đăng ký chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;



)











điểm kinh doanh của 
họp tác xã (trong 
trường họp bị mất 
hoặc bị hư hỏng)



Thông tư sô 
07/2019/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
654/QĐ-BKHĐT.



10 10 1.004982 Giải thể tự nguyện họp 
tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
ƯBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.



11 11 1.004979
Thông báo thay đồi 
nội dung đăng ký họp 
tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ họp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.



12 12 2.001958



Thông báo về việc góp 
vốn, mua cổ phần, 
thành lập doanh 
nghiệp cùa hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng diện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP;
Thông tư số 



03/2014/TT-B KHĐT;











Thông tư số 
07/2019/TT - BKHĐT;



Quyết dịnh sô 
654/QĐ-BKHĐT



13 13 1.005377



Tạm neừng hoạt động 
của hợp tác xã, chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điêm kinh 
doanh của hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hạp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng diện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP ;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT



14 14 1.005010



Chấm dứt hoạt động 
của chi nhánh, văn 
phòng đại diện, dịa 
diêm kinh doanh của 
hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Ọua mạng diện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP ;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Thông tư số 



07/2019/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.



15 15 1.004901
Cấp đổi giấy chứng 
nhặn đăng ký họp tác 
xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Kế hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng diện 
tử



- Luật Hợp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP ;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKI1ĐT;











Thông tư số 
07/2019/rr-BKHĐT;



Quyết định sô 
654/QĐ-BKHĐT.



16 16 1.004895 Thay đồi cơ quan đăng 
ký hợp tác xã



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
ƯBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Họp tác xã;
Nghị định số 



193/2013/NĐ-CP ;
Thông tư số 



03/2014/TT-BKHĐT;
Quyết định số 



654/QĐ-BKHĐT.











II. LỈNH VỤC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (HỌ KINH DOANH)



17 1 1.001612 Đãng ký thành lập hộ 
kinh doanh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kc từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
từ



- Luật Doanh nghiệp sô 
59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 của Quốc 
hội (Luật Doanh 
nghiệp số 
59/2020/Q1114);



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP ngày 
04/01/2021 cùa Chính 
phù về đăng ký doanh 
nghiệp (Nghị dịnh số 
01/2021/ND-CP);



Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 cùa Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí 
và lộ phí thuộc thâm 
quyên quyết định cùa 
HĐND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 
(Thông tư số 
85/2019/TT-BTC);



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT 
ngày 16/3/2021 của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư











hướng dẫn về đăng ký 
doanh nghiệp (Thông 
tư số 01 /2021 /TT- 
BKHĐT);



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT ngày 
30/6/2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa dôi, 
bổ sung, thay thế, bãi 
bò, hủy bỏ, hủy công 
khai trong lĩnh vực 
thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT);



18 2 2.000720
Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Ọua mạng điện 
tử



- Luật Doanh nghiộp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
85/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
01/2021 /TT-BKHĐT;











Quyết định số 
885/QĐ-BKHDT;



19 3 1.001570



Tạm ngừng kinh 
doanh, tiếp tục kinh 
doanh trước thòi hạn 
đã thông báo của hộ 
kinh doanh



Trong thừi hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
UBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Ọua mạng điện 
từ



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT;



20 4 1.001266 Chấm dứt hoạt dộng 
hộ kinh doanh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm viộc kể từ ngày nhận 
dược hồ sơ hợp lệ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
ƯBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
từ



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT;



21 5 2.000575
Cấp lại Giấy chửng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh



Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kê từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lộ,



Phòng Tài chính 
- Ke hoạch - 
ƯBND cấp 
huyện.



Trực tiếp; 
- Qua mạng điện 
tử



- Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14;



Nghị định số 
Ol/2021/NĐ-CP;



Thông tư số 
85/2019/TT-BTC;



Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT;



Quyết định số 
885/QĐ-BKHĐT;











